
 

Địa chỉ: Số 1, đường Nguyễn Cao, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.  

Email: syt@bacninh.gov.vn; Website: http://syt.bacninh.gov.vn 
 

UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TB-SYT 
             

               Bắc Ninh, ngày       tháng 4 năm 2026 
 

THÔNG BÁO 

V/v đăng tải danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh chữa bệnh 
 

Thực hiện Luật Khám bệnh chữa bệnh số 15/2023/QH15; Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

Sở Y tế Bắc Ninh tiếp nhận đăng tải lên Cổng thông tin điện tử Sở Y tế danh 

sách đăng ký hành nghề (ĐKHN) của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh sau đây: 

1. Trạm Y tế Biên Sơn (địa chỉ: thôn Cầu Nhạc, xã Biên Sơn, tỉnh Bắc Ninh): 

ĐKHN số 05/TYT-HCTH ngày 31/3/2026 

2. Bệnh viện đa khoa Lục Nam (địa chỉ: thôn Thân Phú, xã Lục Nam, tỉnh 

Bắc Ninh): ĐKHN số 272/DS-BVĐK ngày 01/4/2026 

3. Phòng khám đa khoa Xuân Mai thuộc Công ty TNHH Dịch vụ y tế Xuân 

Mai (địa chỉ: Thửa đất số 241, tờ bản đồ 106, thôn Chín Mười, xã Lục Nam, tỉnh 

Bắc Ninh): ĐKHN số 96/PKXM ngày 03/4/2026 

4. Phòng khám đa khoa Thăng Long thuộc Công ty Cổ phần Y tế 108 Thăng 

Long (địa chỉ: số 308, thôn Bình Minh, xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh): ĐKHN số 

14/PKĐKTL ngày 01/4/2026 

5. Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc II (địa chỉ: khu 5, phường Võ Cường, tỉnh Bắc 

Ninh): ĐKHN số 111/BVĐKKBII ngày 02/4/2026 

6. Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 (địa chỉ: đường Nguyễn Quyền, phường 

Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh): ĐKHN số 2883/BVĐKBN2-KHTH ngày 31/3/2026 

7. Phòng khám đa khoa Kim Thuận thuộc Công ty TNHH đầu tư xây dựng 

An Sinh Bắc Ninh (địa chỉ: số 8 Ngô Tất Tố, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh): 

ĐKHN số 64/PKĐKKT ngày 03/4/2026 

8. Bệnh viện đa khoa Quế Võ (địa chỉ: tổ dân phố Đỉnh, phường Quế Võ, tỉnh 

Bắc Ninh): ĐKHN số 196/BVĐK-TCHC ngày 03/4/2026 

9. Trạm Y tế Bảo Đài (địa chỉ: thôn Huê Vận 1, xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh): 

ĐKHN số 06/DS-TYT ngày 03/4/2026 

10. Bệnh viện đa khoa Hồng Phúc Bắc Ninh (địa chỉ: Cụm CN Võ Cường, 

phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh): ĐKHN số 256/BVHP ngày 03/4/2026 

(Có danh sách đăng ký hành nghề chi tiết gửi kèm) 

* Trách nhiệm tổ chức thực hiện: 
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- Người đứng đầu, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của các thông tin 

đăng ký hành nghề, việc tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan, quản lý 

hoạt động hành nghề tại cơ sở. Thiết lập lưu trữ đầy đủ tại cơ sở khám bệnh chữa 

bệnh hồ sơ đăng ký hành nghề (văn bằng chứng chỉ chuyên môn, hợp đồng lao 

động, phân công chuyên môn, tài liệu minh chứng điều kiện tiêu chuẩn hành nghề) 

theo từng thời điểm đăng ký hành nghề. 

- Người hành nghề chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của hồ 

sơ cung cấp, hoạt động chuyên môn hành nghề và việc tuân thủ các quy định của 

pháp luật về đăng ký hành nghề, không cho thuê cho mượn Giấy phép hành nghề. 

- Việc đăng ký hành nghề thực hiện theo nguyên tắc cơ sở khám bệnh chữa 

bệnh tự kê khai, tự chịu trách nhiệm đảm bảo phù hợp với phạm vi hoạt động 

chuyên môn cơ sở được phê duyệt; mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định. 

Sở Y tế thông báo các cơ sở khám bệnh chữa bệnh biết, tổ chức thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Cổng TTĐT Sở Y tế (để đăng tải); 

- Các cơ sở KBCB có tên trên; 

- Lưu: VT, QLHN. 

  

  KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 
    
 
 

 
 
 

 

 

  Nguyễn Thị Thu Hương 

 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Đa khoa Quế Võ
2. Số Giấy phép hoạt động: 603/BN-GPHĐ Ngày cấp: 07/01/2026. Địa điểm hành nghề: Tổ dân phố Đỉnh, phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
3. Thông tin người phụ trách CMKT: Bác sĩ Đỗ Đức Huy, CCHN số 000288/BN-CCHN. Số điện thoại: 0945007077

TT
(1) Họ tên (2)

Văn bằng,
chứng chỉ đào
tạo/năm cấp (3)

Số giấy
phép hành
nghề, ngày
cấp (4)

Phạm vi hành nghề
(5)

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở (6)

Vị trí chuyên
môn (7)

Chức danh
quản lý (8)

Khoa/bộ
phận
chuyên
môn (9)

Thời điểm tiếp
nhận (mục A)
hoặc thôi việc
(mục B) (10)

Thông tin ĐKHN
tại cơ sở khác (11) Ghi chú (12)

A

1 Đỗ Đức Huy
- Bác sĩ đa khoa -
BS CKI TMH -
BS CKII
YTCC

000288/BN-
CCHN cấp
ngày
10/8/2012

Khám bệnh, chữa bệnh
Tai Mũi Họng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
Tai mũi họng

Người chịu
trách nhiệm
chuyên
môn kĩ

thuật, Giám
đốc BV

Ban Giám
đốc/Khoa
Khám
bệnh

Ngày
01/10/2022

(QĐ số 939/QĐ-
UBND ngày
22/9/2022)

Không

2 Nguyễn Tiến
Việt

- Bác sĩ đa khoa -
BS CKI
YHGĐ

0002259/BN-
CCHN cấp
ngày

18/4/2014

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Nội –
Siêu âm tổng quát

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
Nội khoa

Phó giám
đốc

Ban Giám
đốc/Khoa
Khám
bệnh

Ngày 19/7/2005
(QĐ số 01/QĐ-
SNV ngày
19/7/2005)

Không

SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẾ VÕ

Số: 196 /BVĐK-TCHC Quế Võ, ngày 03 tháng 04 năm 2026

DANH SÁCH ĐĂNG KÍ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH

4. Thông tin người lập biểu: Họ tên: Trần Thị Cúc, phòng Tổ chức Hành chính. Điện thoại: 0392552504
5. Báo cáo đăng ký hành nghề KBCB: Tổng số người hành nghề (Cũ + mới): 159; Số người hành nghề bổ sung: 09; Người hành nghề cũ điều chỉnh
thông tin: 00; Thôi hành nghề: 01

SỐ ĐANGHÀNH NGHỀ (CŨ+MỚI)



3 Đỗ Thị Phương
-Bác sĩ đa khoa -
Bác sĩ CKI Da
liễu

001000/BN-
CCHN cấp
ngày
08/10/2013

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Da liễu

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
Da liễu

Phó trưởng
khoa

Khoa
Khám
bệnh

Ngày 01/4/1996
(QĐ số 255/QĐ-
TCCB ngày
01/4/1996)

Không

4 Trịnh Thái Bảo

-'Bác sĩ đa khoa -
Thạc sĩ Nội
TM - Điện
tâm đồ thực
hành, siêu âm
thực hành -
Kĩ thuật TNT
cơ bản

005133/BN-
CCHN cấp
ngày

27/09/2019

Khám chữa bệnh
chuyên khoa Nội

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
Nội khoa Không

Khoa
Khám
bệnh

Ngày
15/01/2018

(QĐ số 40/QĐ-
SNV ngày
15/01/2018)

Không

5 Nguyễn Phương
Nhàn Bác sĩ đa khoa

006580/BN-
CCHN cấp
ngày

10/11/2023

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Nội.

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
Nội khoa Không

Khoa
Khám
bệnh

Ngày 03/3/2022
(QĐ số 256/QĐ-
SYT ngày
03/3/2022)

Không

6 Dương Quang
Vinh

- Bác sĩ đa khoa -
Định hướng
chuyên khoa
CĐHA

006582 /BN-
CCHN cấp
ngày

10/11/2023

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Nội

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
Nội khoa Không

Khoa
Khám
bệnh

Ngày 03/3/2022
(QĐ số 262/QĐ-
SYT ngày
03/3/2022)

Không

7 Trần Thị Thúy Bác sỹ y khoa
(cấp năm 2024)

000904/BN-
GPHN cấp
ngày

19/11/2025
Y khoa

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sỹ KCB
Nội khoa Không

Khoa
Khám
bệnh

Ngày
01/01/2026

(QĐ số 582/QĐ-
TTYT ngày
31/12/2025)

Không

8 Vũ Thị Phương
- TC Điều
dưỡng - CN
điều dưỡng

000240/BN-
GPHN cấp
ngày

08/11/2024
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng
Điều
dưỡng
trưởng

Khoa
Khám
bệnh

Ngày 09/5/1998
(QĐ số 364/QĐ-
TCCQ ngày
09/5/1998)

Không



9 Nguyễn Thị
Dung

- TC Điều
dưỡng - CN
điều dưỡng

000947/BN-
CCHN cấp
ngày
24/09/2013

Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa
Khám
bệnh

Ngày 21/3/2011
(QĐ số 89/QĐ-
SYT ngày
21/3/2011)

Không

10 Đinh Thị Thảo
- TC Điều
dưỡng - CN
điều dưỡng

000361/BN-
CCHN cấp
ngày
26/09/2012

Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa
Khám
bệnh

Ngày 05/6/2014
(QĐ số 486/QĐ-
SYT ngày
05/6/2014)

Không

11 Nguyễn Thị Sắc
- TC Điều
dưỡng - CĐ
điều dưỡng

000966/BN-
CCHN cấp
ngày
24/09/2013

Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa
Khám
bệnh

Ngày 29/6/1998
(QĐ số 49/QĐ-
TCCB ngày
29/6/1998)

Không

12 Đào Hồng Nga TC Điều dưỡng
000999/BN-
CCHN cấp
ngày
08/10/2013

Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa
Khám
bệnh

Ngày 30/9/1996
(QĐ số 539/QĐ-
TCCB ngày
30/9/1996)

Không

13 Nguyễn Thị Tới CĐ Điều dưỡng
000965/BN-
CCHN cấp
ngày
24/09/2013

Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa
Khám
bệnh

Ngày
15/02/1995

(QĐ số 82/QĐ-
TCCB ngày
15/02/1995)

Không

14 Nguyễn Thị Hà
- TC Điều
dưỡng - CN
Điều dưỡng

000942/BN-
CCHN cấp
ngày

24/9/2013
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa
Khám
bệnh

Ngày 14/6/2006
(QĐ số 470/QĐ-
SNV ngày
14/04/2006)

Không

15 Nguyễn Thanh
Bình

- Bác sĩ đa khoa -
BS CKI Ngoại
khoa - Phẫu
thuật nội soi cơ
bản

001130/BN-
CCHN cấp
ngày
30/10/2013

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Ngoại

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
Ngoại khoa

Trưởng
khoa

Khoa
Ngoại tổng

hợp

Ngày
11/11/1995
(QĐ số

116/TCCB
ngày

11/11/1995)

Không



16 Nguyễn Hữu
Sinh

- Bác sĩ đa khoa -
BS CKI Ngoại
khoa - Phẫu
thuật nội soi cơ
bản

001127/BN-
CCHN cấp
ngày
30/10/2013

Khám bệnh, chữa bệnh
sản phụ khoa. Khám
bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Ngoại
(QĐ số 414/ QĐ/SYT
ngày 09/11/2016)

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
Ngoại khoa

Phó trưởng
khoa

Khoa
Ngoại tổng

hợp

Ngày
04/02/2002

(QĐ số 87/QĐ-
TCCQ ngày
04/02/2002)

Không

17 Nguyễn Văn
Hải

- Bác sĩ đa khoa -
BS CKI Ngoại
khoa - Phẫu
thuật nội soi cơ
bản -
Phẫu thuật nội
soi can thiệp
qua đường niệu
đạo

004015/BN-
CCHN cấp
ngày
26/12/2016

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên ngành Ngoại –

Sản

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
Ngoại khoa

Phó trưởng
khoa

Khoa
Ngoại tổng

hợp

Ngày
15/01/2014

(QĐ số 08/QĐ-
SNV ngày
15/01/2014

Không

18 Nguyễn Thế
Thanh

- Bác sĩ đa khoa -
Phẫu thuật nội
soi cơ bản

005648/BN-
CCHN cấp
ngày
29/01/2021

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Ngoại

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
Ngoại khoa Không

Khoa
Ngoại tổng

hợp

Ngày 04/6/2019
(QĐ số 330/QĐ-
SYT ngày
04/6/2019)

Không

19 Hoàng Đình Sắc Bác sĩ đa khoa
006558/BN-
CCHN cấp
ngày
10/06/2023

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Ngoại

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
Ngoại khoa Không

Khoa
Ngoại tổng

hợp

Ngày 03/3/2022
(QĐ số 260/QĐ-
SYT ngày
03/3/2022)

Không

20 Nguyễn Thị
Thắng CN điều dưỡng

001119/BN-
CCHN cấp
ngày
30/10/2013

Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng
Điều
dưỡng
trưởng

Khoa
Ngoại tổng

hợp

Ngày 05/6/2014
(QĐ số 442/QĐ-
SYT ngày
05/6/2014)

Không

21 Đặng Văn
Thơm

- TC Điều
dưỡng - CN
điều dưỡng -
Kĩ thuật viên
xương bột

000376/BN-
CCHN cấp
ngày
28/09/2012

Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa

Ngoại tổng
hợp

Ngày 04/6/2019
(QĐ số 335/QĐ-
SYT ngày
04/6/2019)

Không



22 Nguyễn Thị
Thúy

- TC Điều
dưỡng - CN
điều dưỡng

000963/BN-
CCHN cấp
ngày
24/09/2013

Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa

Ngoại tổng
hợp

Ngày 21/3/2011
(QĐ số 82/QĐ-
SYT ngày
21/3/2011)

Không

23 Nguyễn Hữu
Sâm CĐ điều dưỡng

006096
006209/BN-
CCHN cấp
ngày
21/09/2022

Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa

Ngoại tổng
hợp

Ngày 03/3/2022
(QĐ số 279/QĐ-
SYT ngày
03/3/2022)

Không

24 Đặng Thị
Huyền CN điều dưỡng

005604/BN-
CCHN cấp
ngày
12/12/2020

Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa

Ngoại tổng
hợp

Ngày 03/3/2022
(QĐ số 267/QĐ-
SYT ngày
03/3/2022)

Không

25 Nguyễn Thị
Nga Quyên CN Điều dưỡng

006205/BN-
CCHN cấp
ngày
03/02/2023

Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa

Ngoại tổng
hợp

Ngày 03/3/2022
(QĐ số 271/QĐ-
SYT ngày
03/3/2022)

Không

26 Nguyễn Thị
Hồng Quyên

- TC Điều
dưỡng - CN
Điều dưỡng

000937/BN-
CCHN cấp
ngày

24/9/2013
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa

Ngoại tổng
hợp

Ngày 21/3/2011
(QĐ số 84/ QĐ -
SYT Ngày
21/03/2011)

Không

27 Nguyễn Thị
Hoan

Cử nhân điều
dưỡng (cấp năm
2021)

006064/BN-
CCHN cấp
ngày

05/8/2022
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa

Ngoại tổng
hợp

Ngày
01/01/2026

(QĐ số 581/QĐ-
TTYT ngày
31/12/2025)

Không



28 Phạm Văn Bình

- Bác sĩ đa khoa -
BS CKI Nội
khoa - Nội
soi dạ dày -
Điều trị và tư
vấn, xét nghiệm
HIV

000944/BN-
CCHN cấp
ngày

24/9/2013

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên Nội khoa.

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Nhi (QĐ
số 388/QĐ-SYT ngày
20/10/2016) . Thực
hiện các kỹ thuật điện
tim cơ bản (QĐ số
413/QĐ-SYT ngày
30/08/2017)

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
Nội khoa

Phụ trách
khoa

Khoa Nội -
Truyền
nhiễm

Ngày 14/8/1998
(QĐ số

658/TCCQ
ngày 14/8/1998)

Không

29 Hoàng Lương
Chính

- Bác sĩ đa khoa -
BS CKI Nội
khoa - Kĩ
thuật tiêm khớp -
Điện tim cơ
bản

005075/BN-
CCHN cấp
ngày

17/07/2019

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Nội - Nhi

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
Nội khoa

Phó trưởng
khoa

Khoa Nội -
Truyền
nhiễm

Ngày
31/10/2017

(QĐ số 326/QĐ-
SNV ngày
31/10/2017)

Không

30 Nguyễn Thanh
Tuấn

- Bác sĩ đa khoa -
Kĩ thuật tiêm
khớp -
Điện tim cơ
bản

000949/BN-
CCHN cấp
ngày

24/09/2013

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Nội. Thực
hiện các kỹ thuật điện
tim cơ bản (QĐ số
16/QĐ-SYT ngày
10/01/2018)

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
Nội khoa Không

Khoa Nội -
Truyền
nhiễm

Ngày 12/6/2009
(QĐ số 271/QĐ-
SYT ngày
12/6/2009)

Không

31 Chu Văn Nam

- Bác sĩ đa khoa -
BS CKI Nội
TM -Tim
mạch cơ bản -
Cấp cứu tim
mạch - Hotler
điện tâm đồ cơ
bản

004749/BN-
CCHN cấp
ngày

16/08/2018

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Nội - Nhi

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
Nội khoa Không

Khoa Nội -
Truyền
nhiễm

Ngày
21/12/2016

(QĐ số 580/QĐ-
SNV ngày
21/12/2016)

Không

32 Ngô Thị Thuận
- Bác sĩ đa khoa -
Điện tim cơ
bản

005364/BN-
CCHN cấp
ngày

18/06/2020

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Nội - Nhi

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
Nội khoa Không

Khoa Nội -
Truyền
nhiễm

Ngày 04/6/2019
(QĐ số 331/QĐ-
SYT ngày
04/6/2019)

Không



33 Đỗ Thị Anh Bác sĩ đa khoa
006617/BN-
CCHN cấp
ngày

08/12/2023

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Nội

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
Nội khoa Không

Khoa Nội -
Truyền
nhiễm

Ngày
03/03/2022

(QĐ số 258/QĐ-
SYT ngày
03/3/2022)

Không

34 Nguyễn Thị Thu
Hà

- TC Điều
dưỡng - CN
điều dưỡng

001004/BN-
CCHN cấp
ngày

08/10/2013
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng
Điều
dưỡng
trưởng

Khoa Nội -
Truyền
nhiễm

Ngày 14/4/2006
(QĐ số 467/QĐ-
SNV ngày
14/4/2006)

Không

35 Nguyễn Thị
Tuyền

- TC Điều
dưỡng - CĐ
điều dưỡng -
Đo chức năng
hô hấp -
Điều trị lao
tiềm ẩn

001112/BN-
CCHN cấp
ngày

30/10/2013
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa Nội -
Truyền
nhiễm

Ngày 17/4/2012
(QĐ số 229/QĐ-
SYT ngày
17/4/2012)

Không

36 Hoàng Thị
Tuyến

- CĐ Điều
dưỡng - Đo
chức năng hô
hấp

001114/BN-
CCHN cấp
ngày

30/10/2013
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa Nội -
Truyền
nhiễm

Ngày 05/6/2014
(QĐ số 443/QĐ-
SYT ngày
05/6/2014)

Không

37 Nguyễn Thu
Hương

- TC Điều
dưỡng - CĐ
điều dưỡng

4429/BN-
CCHN cấp
ngày

10/10/2017
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa Nội -
Truyền
nhiễm

Ngày 12/6/2009
(QĐ số 273/QĐ-
SYT ngày
12/6/2009)

Không

38 Lê Thị Thu
Trang

- TC Điều
dưỡng - CN
điều dưỡng -
Đo chức năng
hô hấp

001121/BN-
CCHN cấp
ngày

30/10/2013
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa Nội -
Truyền
nhiễm

Ngày 17/4/2012
(QĐ số 228/QĐ-
SYT ngày
17/4/2012)

Không



39 Bùi Thị Lâm
Nguyệt

- TC Điều
dưỡng - CĐ
điều dưỡng -
Chăm sóc tư
vấn ngoại trú
HIV

000974/BN-
CCHN cấp
ngày

24/09/2013
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa Nội -
Truyền
nhiễm

Ngày 21/3/2011
(QĐ số 86/QĐ-
SYT ngày
21/3/2011)

Không

40 Lê Khánh Ly CĐ Điều dưỡng
006207/BN-
CCHN cấp
ngày

03/02/2023
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa Nội -
Truyền
nhiễm

Ngày
03/03/2022

(QĐ số 281/QĐ-
SYT ngày
03/3/2022)

Không

41 Cao Xuân Đĩnh
- Bác sĩ đa khoa -
Bác sĩ CKI
Nhi - BS
CKII Nhi

000790/BN-
CCHN cấp
ngày

29/05/2013

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Nhi.

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Nội (QĐ
số 384/QĐ-SYT ngày

20/10/2016)

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
Nhi khoa

Trưởng
khoa Khoa Nhi

Ngày
09/11/1994
(QĐ số

600/TCCB
ngày

09/11/1994)

Không

42 Trần Thị Ngân
- Bác sĩ đa khoa -
Bác sĩ CKI
Nhi

003835/BN-
CCHN cấp
ngày

17/10/2016

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Nội - Nhi

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
Nhi khoa

Phó trưởng
khoa Khoa Nhi

Ngày
26/4/2014 (QĐ
số 72/QĐ-SNV
ngày 16/4/2014)

Không

43 Nguyễn Thị
Hiền

- Bác sĩ đa khoa -
Bác sĩ CKI
Nhi

003877/BN-
CCHN cấp
ngày

17/10/2016

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Nội - Nhi

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
Nhi khoa Không Khoa Nhi

Ngày
27/11/2013

(QĐ số 316/QĐ-
SYT ngày
27/11/2013)

Không

44 Nguyễn Thị
Nguyệt Bác sĩ đa khoa

004976/BN-
CCHN cấp
ngày

10/4/2019

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Nội - Nhi

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
Nhi khoa Không Khoa Nhi

Ngày 06/9/2017
(QĐ số 278/QĐ-
SNV ngày
06/9/2017)

Không



45 Nguyễn Thị Thu
Trang Bác sĩ đa khoa

004974/BN-
CCHN cấp
ngày

10/4/2019

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Nội - Nhi

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
Nhi khoa Không Khoa Nhi

Ngày 06/9/2017
(QĐ số 279/QĐ-
SNV ngày
06/9/2017)

Không

46 Nguyễn Thị
Xuân Bác sĩ đa khoa

006143/BN-
CCHN cấp
ngày

21/10/2022

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Nhi

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
Nhi khoa Không Khoa Nhi

Ngày
03/03/2022

(QĐ số 257/QĐ-
SYT ngày
03/3/2022)

Không

47 Đỗ Văn Hùng Bác sĩ đa khoa
000085/BN-
GPHN cấp
ngày

15/5/2024

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Nhi

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
Nhi khoa Không Khoa Nhi

Ngày 01/4/2023
(QĐ số 282/QĐ-
TTYT ngày
31/3/2023)

Không

48 Nguyễn Thị
Thơm

- TC Điều
dưỡng - CN
điều dưỡng

000957/BN-
CCHN cấp
ngày

24/9/2013
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Phụ trách
điều dưỡng Khoa Nhi

Ngày 21/3/2011
(QĐ số 83/QĐ-
SYT ngày
21/3/2011)

Không

49 Đồng Thị Mai
- TC Điều
dưỡng - CN
điều dưỡng

000958/BN-
CCHN cấp
ngày

24/9/2013
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không Khoa Nhi
Ngày 21/3/2011
(QĐ số 87/QĐ-
SYT ngày
21/3/2011)

Không

50 Trần Thị Vân
Anh CN điều dưỡng

04636/BN-
CCHN cấp
ngày

31/01/2018
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không Khoa Nhi

Ngày
30/12/2016
(QĐ số

1084/QĐ-SYT
ngày

30/12/2016)

Không

51 Nguyễn Thị
Chinh CN điều dưỡng

005496/BN-
CCHN cấp
ngày

04/9/2020
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không Khoa Nhi
Ngày 04/6/2019
(QĐ số 334/QĐ-
SYT ngày
04/6/2019)

Không



52 Mai Thị Liên
- TC Điều
dưỡng - CĐ
điều dưỡng

0001938/BN-
CCHN cấp
ngày

23/12/2013
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không Khoa Nhi

Ngày
08/12/2013
(QĐ số

1205/QĐ-SYT
ngày

08/12/2013)

Không

53 Đỗ Thị Nga CĐ điều dưỡng
4386/BN-
CCHN cấp
ngày

01/9/2017
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không Khoa Nhi
Ngày 05/6/2014
(QĐ số 449/QĐ-
SYT ngày
05/6/2014)

Không

54 Khúc Thị Hoa CN điều dưỡng
004281/TN
G-CCHN
cấp ngày
21/8/2015

Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không Khoa Nhi

Ngày
03/03/2022

(QĐ số 286/QĐ-
SYT ngày
03/3/2022)

Không

55 Nguyễn Văn
Quang

- Bác sĩ đa khoa -
BS CKI
GMHS - Siêu
âm thực hành -
Điện tim cơ
bản

001120/BN-
CCHN cấp
ngày

30/10/2013

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Nội,

Khám bệnh chữa bệnh
chuyên khoa Gây mê
hồi sức (QĐ 544/QĐ-
SYT ngày 27/10/2017)

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
Nội khoa,
Gây mê hồi

sức

Trưởng
khoa

Khoa
HSCC-
GM-TNT

Ngày 19/7/2012
(QĐ số 157/QĐ-
SNV ngày
19/7/2012)

Không

56 Đoàn Văn Hiệp

- Bác sĩ đa khoa -
BS CKI Nội -
Chức năng hô
hấp -
Kĩ thuật thận
nhân tạo

001113/BN-
CCHN cấp
ngày

30/10/2013

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Nội khoa

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
Nội khoa

Phó trưởng
khoa

Khoa
HSCC-
GM-TNT

Ngày
03/12/2012

(QĐ số 269/QĐ-
SNV ngày
03/12/2012)

Không



57 Nguyễn Khắc
Thanh

- Bác sĩ đa khoa -
BS CKI
HSCC - Kĩ
thuật Thận nhân
tạo

000033/BN-
CCHN cấp
ngày

15/06/2016

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Nội - Nhi.
Thực hiện các kỹ thuật
điện tim cơ bản (QĐ số
15/QĐ-SYT ngày
10/01/2018)

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
Nội khoa Không

Khoa
HSCC-
GM-TNT

Ngày
08/10/2014

(QĐ số 189/QĐ-
BVĐK ngày
08/10/2014)

Không

58 Nguyễn Thị Hải
Yến

- Bác sĩ đa khoa -
Kĩ thuật ghi và
đọc điện tim cơ
bản

005026/BN-
CCHN cấp
ngày

22/5/2019

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Nội - Nhi,
Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa gây mê
hồi sức (QĐ số

147/QĐ-SYT ngày
22/03/2021)

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
Nội khoa,
Gây mê hồi

sức
Không

Khoa
HSCC-
GM-TNT

Ngày
31/10/2017 Không

59 Nguyễn Văn
Dương Bác sĩ đa khoa

005959/BN-
CCHN cấp
ngày

04/4/2022

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Nội.

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
Nội khoa Không

Khoa
HSCC-
GM-TNT

Ngày 03/3/2022
(QĐ số 261/QĐ-
SYT ngày
03/3/2022)

Không

60 Nguyễn Tuấn
Minh Bác sĩ đa khoa

006365/BN-
CCHN cấp
ngày

24/5/2023

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Nội.

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
Nội khoa Không

Khoa
HSCC-
GM-TNT

Ngày 03/3/2022
(QĐ số 254/QĐ-
SYT ngày
03/3/2022)

Không

61 Nguyễn Thị
Nghinh

- Trung cấp gây
mê hồi sức -
CN điều
dưỡng

00954/BN-
CCHN cấp
ngày

03/08/2018
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng
Điều
dưỡng
trưởng

Khoa
HSCC-
GM-TNT

Ngày
16/01/2006

(QĐ số 19/QĐ-
SYT ngày
16/01/2006)

Không

62 Nguyễn Thị
Hồng

- TC Điều
dưỡng - CN
điều dưỡng

001132/BN-
CCHN cấp
ngày

13/12/2022
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa
HSCC-
GM-TNT

Ngày 02/5/2012
(QĐ số 66/QĐ-
BVĐK ngày
02/5/2012)

Không



63 Nguyễn Thị
Hằng

- TC Điều
dưỡng - CN
điều dưỡng

000939/BN-
CCHN cấp
ngày

24/09/2013
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa
HSCC-
GM-TNT

Ngày 14/4/2006
(QĐ số 466/QĐ-
SNV ngày
14/4/2006)

Không

64 Hoàng Thị
Hằng

- TC Điều
dưỡng - CĐ
điều dưỡng

000964/BN-
CCHN cấp
ngày

24/09/2013
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa
HSCC-
GM-TNT

Ngày 12/6/2009
(QĐ số 268/QĐ-
SYT ngày
12/6/2009)

Không

65 Nguyễn Thị Lan
- TC Điều
dưỡng - CĐ
điều dưỡng

000936/BN-
CCHN cấp
ngày

24/09/2013
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa
HSCC-
GM-TNT

Ngày 21/3/2011
(QĐ số 88/QĐ-
SYT ngày
21/3/2011)

Không

66 Nguyễn Văn
Quý

- TC Điều
dưỡng - CĐ
điều dưỡng

000938/BN-
CCHN cấp
ngày

24/09/2013
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa
HSCC-
GM-TNT

Ngày 12/6/2009
(QĐ số 277/QĐ-
SYT ngày
12/6/2009)

Không

67 Nguyễn Tiến
Công

- TC Điều
dưỡng - CN
điều dưỡng

0001547/BN-
CCHN cấp
ngày

06/11/2013
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa
HSCC-
GM-TNT

Ngày
24/01/2018

(QĐ số 64/QĐ-
SYT ngày
24/01/2018)

Không

68 Hoàng Thị
Phượng

- TC Điều
dưỡng - CN
điều dưỡng

000952/BN-
CCHN cấp
ngày

24/09/2013
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa
HSCC-
GM-TNT

Ngày 21/3/2011
(QĐ số 85/QĐ-
SYT ngày
30/12/2017)

Không

69 Đào Thị Châm CN Điều dưỡng
000624/BN-
CCHN cấp
ngày

20/12/2017
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa
HSCC-
GM-TNT

Ngày
30/12/2017
(QĐ số

1085/QĐ-SYT
ngày

30/12/2017)

Không



70 Trần Thị Nhung CN Điều dưỡng
01663/BN-
CCHN cấp
ngày

20/12/2017
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa
HSCC-
GM-TNT

Ngày
30/12/2017
(QĐ số

1093/QĐ-SYT
ngày

30/12/2017)

Không

71 Nguyễn Đình
Minh CN Điều dưỡng

01616/BN-
CCHN cấp
ngày

30/05/2018
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa
HSCC-
GM-TNT

Ngày 04/6/2019
(QĐ số 337/QĐ-
SYT ngày
04/6/2019)

Không

72 Nguyễn Văn
Hải

- CĐ Điều
dưỡng - Kỹ
thuật thận nhân
tạo cơ bản dành
cho điều dưỡng. -
Xử lý nước
trong thận nhân
tạo

006226/BN-
CCHN cấp
ngày

03/02/2023
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa
HSCC-
GM-TNT

Ngày 03/3/2022
(QĐ số 276/QĐ-
SYT ngày
03/3/2022)

Không

73 Nguyễn Trần
Tuấn Anh CĐ Điều dưỡng

006208/BN-
CCHN cấp
ngày

03/02/2023
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa
HSCC-
GM-TNT

Ngày 03/3/2022
(QĐ số 275/QĐ-
SYT ngày
03/3/2022)

Không

74 Trần Thị Nguyệt CN Điều dưỡng
004509/BN-
CCHN cấp
ngày

14/03/2023
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa
HSCC-
GM-TNT

Ngày 03/3/2022
(QĐ số 269/QĐ-
SYT ngày
03/3/2022)

Không

75 Lại Hữu Thiện
- TC Điều
dưỡng - CĐ
điều dưỡng

000960/BN-
CCHN cấp
ngày
24/09/2013

Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa
HSCC-
GM-TNT

Ngày 21/3/2011
(QĐ số 77/QĐ-
SYT ngày
21/3/2011)

Không



76 Khúc Hữu Hiện
- Bác sĩ đa khoa -
BS CKI Nhãn
khoa

000979/BN-
CCHN cấp
ngày

24/09/2013

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Mắt

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
Nhãn khoa

Trưởng
khoa

Khoa Liên
chuyên
khoa

Ngày 30/9/1996
(QĐ số

538/TCCB
ngày 30/9/1996)

Không

77 Nguyễn Văn
Thái

- Bác sĩ đa khoa -
BS CKI TMH -
Phẫu thuật nội
soi mũi xoang -
Kĩ thuật nội
soi TMH

001125/BN-
CCHN cấp
ngày

19/03/2018

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa TMH

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
Tai mũi họng

Phó trưởng
khoa

Khoa Liên
chuyên
khoa

Ngày 05/9/1996
(QĐ số

579/TCCB
ngày 05/9/1996)

Từ 17h30 đến
20h00 thứ 2 đến
thứ 6; Từ 08h00
đến 20h00 thứ 7,
chủ nhật tại Phòng
khám chuyên khoa
RHM Thái Thu

78 Nguyễn Hữu
Thịnh

- Bác sĩ đa khoa -
BS CKI TMH -
Nội soi vi
phẫu thanh quản

0001904/BN-
CCHN cấp
ngày

16/12/2013

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa TMH

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
Tai mũi họng Không

Khoa Liên
chuyên
khoa

Ngày 29/9/2021
(QĐ số
1410/QĐ-
TTYT ngày
29/9/2021)

Từ 17h30 đến
21h00 thứ 2 đến
thứ 6; Từ 08h00
đến 20h00 thứ 7,
chủ nhật tại Phòng
khám chuyên khoa
TMH BS Thịnh

79 Nguyễn Đức
Nam

- Bác sĩ đa khoa -
Khám nội soi
TMH -
Khám và điều
trị bệnh TMH

006539/BN-
CCHN cấp
ngày

16/10/2023

Khám chữa bệnh
chuyên khoa Ngoại.
KCB chuyên khoa

TMH (QĐ số 1021/QĐ-
TTYT)

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
Tai mũi họng Không

Khoa Liên
chuyên
khoa

Ngày 03/3/2022
(QĐ số 255/QĐ-
SYT ngày
03/3/2022)

Không



80 Nguyễn Thị
Trang

BS Răng Hàm
Mặt

0003524/BN-
CCHN cấp
ngày

09/12/2015

Khám bệnh, chữa bệnh
chyên khoa RHM

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
Răng Hàm
Mặt

Không
Khoa Liên
chuyên
khoa

Ngày 04/6/2014
(QĐ số 106/QĐ-
SNV ngày
04/6/2014)

Từ 17h30 đến
20h00 thứ 2 đến
thứ 6; Từ 08h00
đến 18h00 thứ 7,
chủ nhật tại Phòng
khám Nha khoa
Hoàng Dung II

81 Nguyễn Văn
Liệu

Bác sỹ Răng
HàmMặt (cấp
năm 2015)

005795/BN-
CCHN cấp
ngày

14/10/2021

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa RHM

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sỹ KCB
RHM Không

Khoa Liên
chuyên
khoa

Ngày
28/01/2026

(QĐ số 09/QĐ-
BVĐK ngày
28/01/2026)

Không



82 Vũ Văn Mùi
- TC Điều
dưỡng - CN
Điều dưỡng

000941/BN-
CCHN cấp
ngày

24/09/2013
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng
Điều
dưỡng
trưởng

Khoa Liên
chuyên
khoa

Ngày 12/6/2009
(QĐ số 276/QĐ-
SYT ngày
12/6/2009)

Không

83 Bùi Thị Huyền
- TC Điều
dưỡng - CN
Điều dưỡng

001118/BN-
CCHN cấp
ngày

30/10/2013
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa Liên
chuyên
khoa

Ngày 17/4/2012
(QĐ số 221/QĐ-
SYT ngày
17/4/2012)

Không

84 Nguyễn Đăng
Phan

- TC Điều
dưỡng - CN
Điều dưỡng

005061/BN-
CCHN cấp
ngày

24/06/2019
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa Liên
chuyên
khoa

Ngày 26/6/2019
(QĐ số 396/QĐ-
TTYT ngày
26/6/2019)

Không

85 Nguyễn Thị
Hương CN Điều dưỡng

4279/BN-
CCHN cấp
ngày

08/03/2018
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa Liên
chuyên
khoa

Ngày
30/12/2017
(QĐ số

1086/QĐ-SYT
ngày

30/12/2017)

Không

86 Trần Thị Phúc CN Điều dưỡng
005492/BN-
CCHN cấp
ngày

04/9/2020
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa Liên
chuyên
khoa

Ngày 04/6/2019
(QĐ số 333/QĐ-
SYT ngày
04/6/2019)

Không



87 Nguyễn Thị Thu
Hà CN Điều dưỡng

001111/BN-
CCHN cấp
ngày

14/6/2023
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa Liên
chuyên
khoa

Ngày 03/3/2022
(QĐ số 272/QĐ-
SYT ngày
03/3/2022)

Không

88 Đỗ Thị Thùy
Trang

- TC Điều
dưỡng - CĐ
điều dưỡng

001124/BN-
CCHNcấp
ngày
30/10/2013

Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa Liên
chuyên
khoa

Ngày 17/4/2012
(QĐ số 219/QĐ-
SYT ngày
17/4/2012)

Không

89 Nguyễn Thị
Thương CĐ Điều dưỡng

005834/BN-
CCHN cấp
ngày

10/12/2021
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa Liên
chuyên
khoa

Ngày 03/3/2022
(QĐ số 278/QĐ-
SYT ngày
03/3/2022)

Không

90 Nguyễn Thùy
Linh CĐ Điều dưỡng

006210/BN-
CCHN cấp
ngày

03/02/2023
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa Liên
chuyên
khoa

Ngày 03/3/2022
(QĐ số 274/QĐ-
SYT ngày
03/3/2022)

Không

91 Nguyễn Họa
Hải Ngư

- Bác sĩ đa khoa -
BS CKI Sản
phụ khoa -
Phẫu thuật nội
soi cơ bản trong
phụ khoa -
Kĩ thuật soi cổ
tử cung -
Siêu âm chẩn
đoán trong SPK
trình độ cơ bản

000962/BN-
CCHN cấp
ngày

24/09/2013

Khám bệnh chữa bệnh
chuyên khoa Sản. KCB
chuyên khoa ngoại
(QĐ số 383/ QĐ-SYT
ngày 20/10/2016)

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
Sản phụ khoa

Trưởng
khoa

Khoa Phụ
sản

Ngày
20/01/1994
(QĐ số 04/QĐ

ngày
20/01/1994)

Không



92 Nguyễn Văn
Dũng

BS CKI Sản
phụ khoa

003863/BN-
CCHN cấp
ngày

17/10/2016

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Ngoại -
Sản, Thực hiện các kỹ
thuật siêu âm sản phụ

khoa (QĐ số
648/QĐ/SYT ngày
20/12/2017)

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
Sản phụ khoa

Trưởng
phòng

Phòng
KHNV-
QLCL-

CĐT/Khoa
Phụ sản

Ngày 25/9/2014
(QĐ số 371/QĐ-
SNV, ngày
25/9/2014)

Từ 17h30 đến
21h00 thứ 2 đến
thứ 6; Từ 07h00
đến 21h00 thứ 7,
chủ nhật tại Phòng
khám SPK BS

Dũng

93 Lê Anh Tuấn

- Bác sĩ đa khoa -
BS CKI Sản
phụ khoa -
Phẫu thuật nội
soi phụ khoa cơ
bản

004062/BN-
CCHN cấp
ngày

26/12/2016

Khám bệnh chữa bệnh
chuyên khoa Ngoại -

Sản

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
Sản phụ khoa

Phó trưởng
khoa

Khoa Phụ
sản

Ngày
27/11/2013

(QĐ số 315/QĐ-
SNV ngày
27/11/2013)

Từ 17h30 đến
20h00 thứ 2 đến
thứ 6; Từ 07h00
đến 21h00 thứ 7,
chủ nhật tại Phòng
khám SPK BS

Dũng

94 Trần Thị Liên

- Bác sĩ đa khoa -
Phẫu thuật nội
soi cơ bản trong
phụ khoa -
Siêu âm chẩn
đoán trong SPK
trình độ cơ bản

005024 /BN-
CCHN cấp
ngày

22/5/2019

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Phụ Sản

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
Sản phụ khoa Không Khoa Phụ

sản

Ngày 17/7/2017
(QĐ số 240/QĐ-
SNV ngày
17/7/2017)

Từ 17h30 đến
21h00 thứ 2 đến
thứ 6; Từ 07h00
đến 18h00 thứ 7,
chủ nhật Phòng
khám chuyên khoa
phụ sản BS Liên

95 Lưu Thị Huế

- Bác sĩ đa khoa -
BS CKI Sản
phụ khoa -
Phẫu thuật nội
soi cơ bản trong
phụ khoa -
Kĩ thuật soi và
đốt cổ tử cung -
Siêu âm chẩn
đoán trong SPK
trình độ cơ bản

004983/BN-
CCHN cấp
ngày

22/04/2019

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Sản phụ

khoa

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
Sản phụ khoa Không Khoa Phụ

sản

Ngày 06/9/2017
(QĐ số 280/QĐ-
SNV ngày
06/9/2017)

Không



96 Đào Thị Cúc
- TC Điều
dưỡng - CN
Điều dưỡng

000969/BN-
CCHN cấp
ngày

24/09/2013
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng
Điều
dưỡng
trưởng

Khoa Phụ
sản

Ngày
03/02/1994
(QĐ số

85/TCCB ngày
03/02/1994)

Không

97 Trần Thị Hải
Yến

- TC Hộ sinh -
CN Điều
dưỡng sản phụ
khoa

000390/LC
H-CCHN
cấp ngày
10/7/2013

Hộ sinh

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Hộ sinh Không Khoa Phụ
sản

Ngày 20/7/2021
(QĐ số 522/QĐ-
TTYT ngày
20/7/2021)

Không

98 Nguyễn Thị
Giang

- TC Hộ sinh -
CĐ Hộ sinh

001133/BN-
CCHN cấp
ngày

30/10/2013
Hộ sinh

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Hộ sinh Không Khoa Phụ
sản

Ngày 17/4/2012
(QĐ số 225/QĐ-
SYT ngày
17/4/2012)

Không

99 Nguyễn Thị
Huyền CĐ Hộ sinh

04244/BN-
CCHN cấp
ngày

09/06/2017
Hộ sinh

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Hộ sinh Không Khoa Phụ
sản

Ngày 17/4/2012
(QĐ số 447/QĐ-
SYT ngày
05/6/2014)

Không

100 Nguyễn ThịMinh
- TC Hộ sinh -
CĐ Hộ sinh

000973/BN-
CCHN cấp
ngày

24/09/2013
Hộ sinh

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Hộ sinh Không Khoa Phụ
sản

Ngày 12/6/2009
(QĐ số 269/QĐ-
SYT ngày
12/6/2009)

Không

101 Phạm Thị Hữu
- TC Hộ sinh -
CN Điều
dưỡng

000933 /BN-
CCHN cấp
ngày

24/09/2013
Hộ sinh

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Hộ sinh Không Khoa Phụ
sản

Ngày
08/12/2003
(QĐ số
1218/QĐ-
TCCQ ngày
08/12/2003)

Từ 17h30 đến
21h00 thứ 2 đến
thứ 6; Từ 07h00
đến 18h00 thứ 7,
chủ nhật Phòng
khám chuyên khoa
phụ sản BS Liên



102 Đào Thị Nguyệt - TC Hộ sinh -
CĐ Hộ sinh

000968 /BN-
CCHN cấp
ngày

24/09/2013
Hộ sinh

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Hộ sinh Không Khoa Phụ
sản

Ngày 21/3/2011
(QĐ số 81/QĐ-
SYT ngày
21/3/2011)

Không

103 Hà Thu Phương - TC Hộ sinh -
CĐ Hộ sinh

002946 /BN-
CCHN cấp
ngày

24/04/2018
Hộ sinh

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Hộ sinh Không Khoa Phụ
sản

Ngày 01/8/2012
(QĐ số 148/QĐ-
TCCB ngày
01/8/2012)

Không

104 Nguyễn MinhTuân

- Bác sĩ YHCT -
BS CKI
YHCT - Laser
nội mạch

001126 /BN-
CCHN cấp
ngày

30/10/2013

Khám bệnh, chữa bệnh
bằng YHCT

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
YHCT

Trưởng
khoa

Khoa
YHCT và
PHCN

Ngày
28/02/2012

(QĐ số 72/QĐ-
SNV ngày
28/02/2012)

Không

105 Nguyễn ThịThúy Tài BS YHCT
001117/BN-
CCHN cấp
ngày

30/10/2013

Khám bệnh, chữa bệnh
bằng YHCT

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
YHCT

Phó trưởng
khoa

Khoa
YHCT và
PHCN

Ngày 14/4/2006
(QĐ số 472/QĐ-
SNV ngày
14/4/2006)

Không

106 Tạ Văn Bắc
- Bác sĩ YHCT -
BS CKI
YHCT - Định
hướng PHCN

003826/BN-
CCHN cấp
ngày

17/10/2016

Khám bệnh, chữa bệnh
bằng YHCT

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
YHCT và
PHCN

Phó trưởng
khoa

Khoa
YHCT và
PHCN

Ngày
19/12/2014

(QĐ số 513/QĐ-
SNV ngày
19/12/2014)

Không

107 Hà Minh Quân
- Bác sĩ YHCT -
BS CKI
YHCT - Định
hướng PHCN

005101/BN-
CCHN cấp
ngày

23/8/2019

Khám bệnh, chữa bệnh
bằng YHCT.

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
YHCT và
PHCN

Không
Khoa

YHCT và
PHCN

Ngày
31/10/2017

(QĐ số 325/QĐ-
SNV ngày
31/10/2017)

Không



108 Nguyễn TiếnThịnh
- Bác sĩ YHCT -
BS CKI
YHCT

0003587/BN-
CCHN cấp
ngày

15/01/2016

Khám bệnh, chữa bệnh
bằng YHCT

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
YHCT Không

Khoa
YHCT và
PHCN

Ngày
01/11/2018

(QĐ số 604/QĐ-
SYT ngày
30/10/2018)

Không

109 Trần Thị Vân BS YHCT
4288/BN-
CCHN cấp
ngày

14/7/2017

Khám bệnh, chữa bệnh
bằng YHCT

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
YHCT Không

Khoa
YHCT và
PHCN

Ngày 03/6/2015
(QĐ số 179/QĐ-
SNV ngày
03/6/2015)

Không

110 Nguyễn Thị MaiKhanh
- Bác sĩ YHCT -
BS CKI
YHCT

003757/BN-
CCHN cấp
ngày

29/08/2016

Khám bệnh, chữa bệnh
bằng YHCT

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
YHCT Không

Khoa
YHCT và
PHCN

Ngày
27/11/2013

(QĐ số 317/QĐ-
SNV ngày
27/11/2013)

Không

111 Nguyễn Thị Lý
- TC Điều
dưỡng - CN
Điều dưỡng

000956/BN-
CCHN cấp
ngày

24/09/2013
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng
Điều
dưỡng
trưởng

Khoa
YHCT và
PHCN

Ngày 12/4/1999
(QĐ số 125/QĐ-
TCCQ ngày
12/4/1999)

Không

112 Nguyễn HữuHội
- TC YS YHCT -
CN Điều
dưỡng

000934 /BN-
CCHN cấp
ngày

28/4/2023
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa

YHCT và
PHCN

Ngày 12/6/2009
(QĐ số 274/QĐ-
SYT ngày
12/6/2009)

Không

113 Nghiêm Thị Thu CN PHCN
04601/BN-
CCHN cấp
ngày

22/11/2017
Kỹ thuật viên PHCN

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

KTV PHCN Không
Khoa

YHCT và
PHCN

Ngày
30/12/2017
(QĐ số

1087/QĐ-SYT
ngày

30/12/2017)

Không



114 Nguyễn ThịThanh Hà CN PHCN
04602/BN-
CCHN cấp
ngày

22/11/2017
Kỹ thuật viên PHCN

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

KTV PHCN Không
Khoa

YHCT và
PHCN

Ngày
30/12/2017
(QĐ số

1088/QĐ-SYT
ngày

30/12/2017)

Không

115 Nguyễn VânNăng YS YHCT
000932/BN-
CCHN cấp
ngày

24/9/2013

Khám bệnh, chữa bệnh
bằng YHCT

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Y sĩ Không
Khoa

YHCT và
PHCN

Ngày 12/6/2009
(QĐ số 275/QĐ-
SYT ngày
12/6/2009)

Không

116 Nguyễn ĐìnhHuy YS YHCT
003758/BN-
CCHN cấp
ngày

29/8/2016

Khám bệnh, chữa bệnh
bằng YHCT

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Y sĩ Không
Khoa

YHCT và
PHCN

Ngày 05/6/2014
(QĐ số 445/QĐ-
SYT ngày
05/6/2014)

Không

117 Trần Thị Trang YS YHCT
001128/BN-
CCHN cấp
ngày

30/10/2013

Khám bệnh, chữa bệnh
bằng YHCT

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Y sĩ Không
Khoa

YHCT và
PHCN

Ngày 21/3/2011
(QĐ số 76/QĐ-
SYT ngày
21/3/2011)

Không

118 Nguyễn ThịHường

- Bác sĩ đa khoa -
BS CKI
CĐHA - Điện
tim cơ bản

001001/BN-
CCHN cấp
ngày

08/10/2013

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa CĐHA

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
CĐHA

Trưởng
khoa

Khoa
CĐHA-
TDCN

Ngày 06/9/1995
(QĐ số

401/TCCB
ngày 06/9/1995)

Không

119 Nguyễn KimCao

- Bác sĩ đa khoa -
Nội soi đường
tiêu hóa trên -
Nội soi đại
tràng

001129/BN-
CCHN cấp
ngày

30/10/2013

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa CĐHA

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
CĐHA

Phó trưởng
khoa

Khoa
CĐHA-
TDCN

Ngày 27/5/1996
(QĐ số

252/TCCB
ngày 27/5/1996)

Không



120 Lê Công Linh

- Bác sĩ đa khoa -
BS CKI
CĐHA - Điện
tim cơ bản -
Siêu âm doppler
tim mạch

4397/BN-
CCHN cấp
ngày

18/9/2017

Chuyên khoa chẩn
đoán hình ảnh

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
CĐHA Không

Khoa
CĐHA-
TDCN

Ngày 04/9/2015
(QĐ số 380/QĐ-
SNV ngày
04/9/2015)

Từ 17h30 đến
21h00 thứ 2 đến
thứ 6; Từ 07h30
đến 21h00 từ thứ 7,
chủ nhật tại Phòng
khám chẩn đoán
hình ảnh Linh Bích

121 Vũ Văn Lương

- Bác sĩ đa khoa -
Điện tim cơ
bản - Siêu âm
doppler tim
mạch

4398 /BN-
CCHN cấp
ngày

18/9/2017

Chuyên khoa chẩn
đoán hình ảnh

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
CĐHA Không

Khoa
CĐHA-
TDCN

Ngày 18/5/2017
(QĐ số 173/QĐ-
SNV ngày
18/5/2017)

Không

122 Phạm Văn Huy

- Bác sĩ đa khoa -
Định hướng
chuyên khoa
CĐHA -
Điện tim cơ
bản - Siêu âm
doppler tim
mạch

003038 /BN-
CCHN cấp
ngày

16/4/2018

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Nội

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
Nội khoa,
CĐHA

Không
Khoa
CĐHA-
TDCN

Ngày
15/01/2018

(QĐ số 39/QĐ-
SNV ngày
15/01/2018)

Từ 17h30 đến
21h00 thứ 2 đến
thứ 6; Từ 7h00 đến
21h00 từ thứ 7, chủ
nhật tại PKCK Nội

Huy Hồng

123 Nguyễn ThuTrang

- Bác sĩ đa khoa -
Nội soi đường
tiêu hóa trên -
Nội soi đại
tràng - Điện tim
cơ bản -
BS CKI CĐHA

005658 /BN-
CCHN cấp
ngày

06/02/2021

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Nội.
Chuyên khoa Chẩn
đoán hình ảnh (Quyết
định số 481/QĐ-SYT
ngày 10/02/2026 của
SYT Bắc Ninh)

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
Nội khoa,
CĐHA

Không
Khoa
CĐHA-
TDCN

Ngày 04/6/2019
(QĐ số 332/QĐ-
SYT ngày
04/6/2019)

Không



124 Đinh Văn Tuấn CN KTHAYH
04581 /BN-
CCHN cấp
ngày

10/11/2017

Kĩ thuật viên Hình ảnh
y học

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

KTV X
Quang

KTV
trưởng
khoa

Khoa
CĐHA-
TDCN

Ngày
30/12/2016
(QĐ số

1089/QĐ-SYT
ngày

30/12/2016)

Không



125 Trần DanhVương CN KTHAYH
005998 /BN-
CCHN cấp
ngày

03/6/2022

Kĩ thuật viên Hình ảnh
y học

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

KTV X
Quang Không

Khoa
CĐHA-
TDCN

Ngày 03/3/2022
(QĐ số 258/QĐ-
SYT ngày
03/3/2022)

Không

126 Nguyễn CôngPhúc
- CĐ
KTHAYH -
CN KTHAYH

04616 /BN-
CCHN cấp
ngày

29/11/2017

Kĩ thuật viên Hình ảnh
y học

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

KTV X
Quang Không

Khoa
CĐHA-
TDCN

Ngày
30/12/2016
(QĐ số

1090/QĐ-SYT
ngày

30/12/2016)

Không

127 Hoàng VănKiên
- CĐ
KTHAYH -
CN KTHAYH

04617 /BN-
CCHN cấp
ngày

29/11/2017

Kĩ thuật viên Hình ảnh
y học

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

KTV X
Quang Không

Khoa
CĐHA-
TDCN

Ngày
30/12/2016
(QĐ số

1091/QĐ-SYT
ngày

30/12/2016)

Không

128 Mai Ngọc Hưng
- TC KTHAYH -
CĐ
KTHAYH

001115/BN-
CCHN cấp
ngày

30/10/2013

Kĩ thuật viên Chẩn
đoán hình ảnh

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

KTV X
Quang Không

Khoa
CĐHA-
TDCN

Ngày 17/4/2012
(QĐ số 233/QĐ-
SYT ngày
17/4/2012)

Không

129 Vũ Văn Minh CĐ KTHAYH
001116/BN-
CCHN cấp
ngày

30/10/2013

Kĩ thuật viên Chẩn
đoán hình ảnh

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

KTV X
Quang Không

Khoa
CĐHA-
TDCN

Ngày 05/6/2014
(QĐ số 450/QĐ-
SYT ngày
05/6/2014)

Không

130 Nguyễn MạnhHùng CĐ KTHAYH
04496/BN-
CCHN cấp
ngày

10/10/2017

Kĩ thuật Hình ảnh y
học

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

KTV X
Quang Không

Khoa
CĐHA-
TDCN

Ngày 04/6/2019
(QĐ số 340/QĐ-
SYT ngày
04/6/2019)

Không

131 Nguyễn ĐứcDũng CĐ KTHAYH
004905/BN-
CCHN cấp
ngày

04/01/2019

Kĩ thuật viên Hình ảnh
y học

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

KTV X
Quang Không

Khoa
CĐHA-
TDCN

Ngày 04/6/2019
(QĐ số 339/QĐ-
SYT ngày
04/6/2019)

Không



132 Phan HoàngAnh CĐ KTHAYH
005790/BN-
CCHN cấp
ngày

14/10/2021

Kĩ thuật viên Hình ảnh
y học

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

KTV X
Quang Không

Khoa
CĐHA-
TDCN

Ngày 03/3/2022
(QĐ số 286/QĐ-
SYT ngày
03/3/2022)

Không

133 Nguyễn NgọcTrường
- TC Điều
dưỡng - CĐ
Điều dưỡng

000967/BN-
CCHN cấp
ngày

24/9/2013
Kĩ thuật viên X Quang

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa
CĐHA-
TDCN

Ngày 14/4/2006
(QĐ số 475/QĐ-
SNV ngày
14/4/2006)

Không

134 Nguyễn VânThạo
- TC Điều
dưỡng - CN
Điều dưỡng

001122/BN-
CCHN cấp
ngày

30/10/2013
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa
CĐHA-
TDCN

Ngày 17/4/2012
(QĐ số 227/QĐ-
SYT ngày
17/4/2012)

Không

135 Nguyễn ĐìnhLãm
- TC Điều
dưỡng - CN
Điều dưỡng

001123/BN-
CCHN cấp
ngày30/10/2

013
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa
CĐHA-
TDCN

Ngày 17/4/2012
(QĐ số 226/QĐ-
SYT ngày
17/4/2012)

Không

136 Nguyễn Thị LanAnh
Cử nhân điều
dưỡng (cấp năm
2024)

000703/BN-
GPHN cấp
ngày

23/9/2025
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa
CĐHA-
TDCN

Ngày
01/01/2026

(QĐ số 580/QĐ-
TTYT ngày
31/12/2025)

Không

137 Phạm NgọcBích

- Bác sĩ đa khoa -
BS CKI GPB -
Kĩ thuật XN
Tế bào

4208/BN-
CCHN cấp
ngày

08/5/2017

Chuyên khoa Xét
nghiệm, Khám bệnh,
chữa bệnh chuyên khoa
Giải phẫu bệnh (QĐ số
712 ngày 13/10/2021)

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
Xét nghiệm,
giải phẫu
bệnh

Trưởng
khoa

Khoa Xét
nghiệm

Ngày
02/10/2015

(QĐ số 423/QĐ-
SNV ngày
02/10/2015)

Từ 17h30 đến
21h00 thứ 2 đến
thứ 6; Từ 07h30
đến 21h00 từ thứ 7,
chủ nhật tại Phòng
khám chẩn đoán
hình ảnh Linh Bích



138 Trần Thị Huệ
- TC Xét
nghiệm - CN
KTXNYH

000493/BN-
CCHN cấp
ngày

01/4/2022

Chuyên khoa Xét
nghiệm

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

KTV Xét
nghiệm

KTV
trưởng

Khoa Xét
nghiệm

Ngày 20/4/2006
(QĐ số 103/QĐ-
SYT ngày
20/4/2006)

Không

139 Nguyễn ThịHiền
CN Kĩ thuật Xét
nghiệm y học

004150/BN-
CCHN cấp
ngày

13/02/2017

Chuyên khoa Xét
nghiệm

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

KTV Xét
nghiệm Không Khoa Xét

nghiệm

Ngày 02/3/2015
(QĐ số 35/QĐ-
BVĐK ngày
02/3/2015)

Không

140 Nguyễn ThịHuyền
CN Kĩ thuật Xét
nghiệm y học

006059/BN-
CCHN cấp
ngày

05/8/2022

Chuyên khoa Xét
nghiệm

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

KTV Xét
nghiệm Không Khoa Xét

nghiệm

Ngày 03/3/2022
(QĐ số 284/QĐ-
SYT ngày
03/3/2022)

Không

141 Nguyễn ThịThảo
CN Kĩ thuật Xét
nghiệm y học

006111/BN-
CCHN cấp
ngày

07/10/2022

Chuyên khoa Xét
nghiệm

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

KTV Xét
nghiệm Không Khoa Xét

nghiệm

Ngày 03/3/2022
(QĐ số 283/QĐ-
SYT ngày
03/3/2022)

Không

142 Nguyễn ThịThơm
CN Kĩ thuật Xét
nghiệm y học

005542/BN-
CCHN cấp
ngày

02/10/2020

Chuyên khoa Xét
nghiệm

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

KTV Xét
nghiệm Không Khoa Xét

nghiệm

Ngày 03/10
(QĐ số 710/QĐ-
TTYT ngày
03/10/2022)

Không

143 Nguyễn ThịChâm TC Điều dưỡng
000972/BN-
CCHN cấp
ngày

24/9/2013

Kĩ thuật viên Xét
nghiệm

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

KTV Xét
nghiệm Không Khoa Xét

nghiệm

Ngày 03/2/1994
(QĐ số 85/QĐ-
TCCB ngày
03/3/2022)

Không



144 Nguyễn Thị Tú CĐ Kĩ thuật Xét
nghiệm y học

4209 /BN-
CCHN cấp
ngày

08/5/2017

Kĩ thuật viên Xét
nghiệm

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

KTV Xét
nghiệm Không Khoa Xét

nghiệm

Ngày
14/02/2015

(QĐ số 217/QĐ-
SYT ngày
14/02/2015)

Không

145 Nguyễn ThuHằng

- TC KTXNYH -
CN Kĩ thuật
Xét nghiệm y
học

04694/BN-
CCHN cấp
ngày

19/7/2018

Kĩ thuật viên Xét
nghiệm

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

KTV Xét
nghiệm Không Khoa Xét

nghiệm

Ngày
30/12/2016
(QĐ số

1092/QĐ-SYT
ngày

30/12/2016)

Không

146 Đinh Thị An CĐ Kĩ thuật Xét
nghiệm y học

006198/BN-
CCHN cấp
ngày

17/01/2023

Kĩ thuật viên Xét
nghiệm

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

KTV Xét
nghiệm Không Khoa Xét

nghiệm

Ngày 01/4/2024
(QĐ số 204/QĐ-
SYT ngày
20/3/2024)

Không

147 Lê Thị Quyên
- TC Điều
dưỡng - CN
Điều dưỡng

000239/BN-
GPHN cấp
ngày

08/11/2024
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Trưởng
khoa

Khoa
Kiểm soát
nhiễm
khuẩn

Ngày
04/02/2002

(QĐ số 86/QĐ-
TCCQ ngày
04/02/2002)

Không

148 Nguyễn ThịThảnh
- TC Điều
dưỡng - CĐ
Điều dưỡng

000959/BN-
CCHN cấp
ngày

24/9/2013
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa

Kiểm soát
nhiễm
khuẩn

Ngày 12/6/2009
(QĐ số 278/QĐ-
SYT ngày
12/6/2009)

Không

149 Lê Thị Thanh
- TC Điều
dưỡng - CN
Điều dưỡng

000241/BN-
GPHN cấp
ngày

08/11/2024
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Trưởng
phòng

Phòng
Điều
dưỡng-
CTXH

Ngày 15/6/1996
(QĐ số 157/QĐ-
TCCB ngày
15/6/1996)

Không



150 Nguyễn ThịNhung
- TC Điều
dưỡng - CĐ
Điều dưỡng

000975/BN-
CCHN cấp
ngày

24/9/2013
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Phòng
Điều
dưỡng-
CTXH

Ngày
04/11/1994
(QĐ số

589/TCCB
ngày

04/11/1994)

Không

151 Nguyễn Tuấn Đạt- Bác sỹ y khoa
001116/BN-
GPHN cấp
ngày

28/01/2026
Y khoa

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sỹ Không
Khoa
HSCC-
GM-TNT

Ngày
01/04/2026
(Theo QĐ số
247/QĐ-
BVĐK)

Không
Bổ sung
người hành
nghề

152 Nguyễn Thị Lệ - Bác sỹ y khoa
000047/BN-
GPHN cấp
ngày

25/04/2024

Chuyên khoa Sản phụ
khoa

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sỹ Không Khoa Phụ
sản

Ngày
01/04/2026
(Theo QĐ số
QĐ 246/QĐ-
BVĐK)

Không
Bổ sung
người hành
nghề

153 Trần Thu Uyên ĐH Điều dưỡng
004171/BY
T-GPHN
cấp ngày
12/09/2025

Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa

Ngoại tổng
hợp

Ngày
01/04/2026
(Theo QĐ số
QĐ 249/QĐ-
BVĐK)

Không
Bổ sung
người hành
nghề

154 Đặng Thị TràGiang ĐH Điều dưỡng
001171/BN-
GPHN cấp
ngày

11/02/2026
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa

Ngoại tổng
hợp

Ngày
01/04/2026
(Theo QĐ số
QĐ 244/QĐ-
BVĐK)

Không
Bổ sung
người hành
nghề

155 Nguyễn ThịMinh Nguyệt ĐH Điều dưỡng
000593/BN-
GPHN cấp
ngày

06/08/2025
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa Nội -
Truyền
nhiễm

Ngày
01/04/2026
(Theo QĐ số
QĐ 234/QĐ-
BVĐK)

Không
Bổ sung
người hành
nghề

156 Nguyễn MậuLong ĐH Điều dưỡng
006439/B
N-CCHN
cấp ngày
04/07/2023

Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa
CĐHA-
TDCN

Ngày
01/04/2026
(Theo QĐ số
QĐ 231/QĐ-
BVĐK)

Không
Bổ sung
người hành
nghề



157 Nguyễn ThếHiển
CĐ Kỹ thuật
Hình ảnh y học

000104/BN-
GPHN cấp
ngày

12/06/2024
Hình ảnh y học

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Kỹ thuật viên Không
Khoa
CĐHA-
TDCN

Ngày
01/04/2026
(Theo QĐ số
QĐ 241/QĐ-
BVĐK)

Không
Bổ sung
người hành
nghề

158 Nguyễn NgọcDiệp

-ĐH Xét
nghiệm
- Thạc sỹ Kỹ
thuật Xét
nghiệm Y học

006530/BN-
CCHN cấp
ngày

27/09/2023

Chuyên khoa Xét
nghiệm

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Kỹ thuật viên Không Khoa Xét
nghiệm

Ngày
01/04/2026
(Theo QĐ số
QĐ 242/QĐ-
BVĐK)

Không
Bổ sung
người hành
nghề

159 Nguyễn ThịHương Giang
ĐH Kỹ thuật
Phục hồi chức
năng

000107/BN-
GPHN cấp
ngày

19/06/2024
Phục hồi chức năng

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Kỹ thuật viên Không
Khoa

YHCT và
PHCN

Ngày
01/04/2026
(Theo QĐ số
QĐ 240/QĐ-
BVĐK)

Không
Bổ sung
người hành
nghề

1 Nguyễn Thị
Hướng

Bác sĩ y đa khoa
(cấp năm 2023)

000368/BN-
GPHN cấp
ngày

14/4/2025
Chuyên khoa Nội khoa

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2
đến thứ 6 hàng tuần. Thời
gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của lãnh
đạo đơn vị.

Bác sĩ KBCB
Nội khoa Không

Khoa Nội -
Truyền
nhiễm

Ngày
01/04/2026
(QĐ chấm dứt
HĐLĐ số
224/QĐ-
BVĐK)

Không

B. THÔI HÀNH NGHỀ:: 01

Bệnh viện Đa khoa Quế Võ cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung hành nghề nêu trên./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Sở Y tế (b/c);
- Phòng Nghiệp vụ Y;
- Lưu: TCHC.

Đỗ Đức Huy




